Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011


BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG NĂM 2010
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG NĂM 2011
Trên cơ sở các chủ trương, định hướng, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Bộ, Ngành Nông nghiệp và PTNT, nhu cầu của các địa phương và thực tiễn sản xuất, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với hệ thống khuyến nông các cấp, các đơn vị trung ương và địa phương triển khai các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương năm 2010.
Mặc dù gặp những khó khăn, bất thuận, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ, sự ủng hộ, phối kết hợp của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống khuyến nông, sự hưởng ứng tham gia của bà con nông dân cả nước, các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương đã được triển khai đạt kết quả tốt, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Phần I
 KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG NĂM 2010
A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Khó khăn

Trong năm 2010, nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, chi phí đầu vào cho sản xuất tăng cao trong khi giá cả tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp lại giảm xuống. Thiên tai thường xuyên xảy ra, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tiếp tục tiếp diễn, môi trường sinh thái ô nhiễm,… gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Các hoạt động khuyến nông triển khai thực hiện trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, cụ thể:


- Điều kiện thời tiết không thuận lợi như: Trong tháng 6, 7 nắng nóng kéo dài, các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị khô hạn, thiếu nước cho sản xuất. Diễn biến thời tiết bất thường đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông lâm thuỷ sản và đời sống của bà con nông dân.


- Lũ lụt trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung vào thời điểm cuối năm gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống, nhiều diện tích cây trồng vụ Đông, vật nuôi của bà con nông dân bị thiệt hại nặng nề.

- Dịch bệnh xuất hiện ở nhiều địa phương (dịch rầy nâu, bệnh lùn xoắn lá, sọc đen trên lúa ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng), dịch cúm  gia cầm, dịch lợn tai xanh, dịch lở mồm long móng trên gia súc, gia cầm xảy ra ở nhiều tỉnh phía Bắc, phía Nam và Tây Nguyên, ảnh hưởng đến công tác triển khai các dự án khuyến nông.


- Về nuôi trồng thủy sản phải đối mặt với dịch bệnh, đặc biệt các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long. Trong khi đó chất lượng con giống chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, môi trường bị ô nhiễm, trình độ kỹ thuật của người dân còn thấp, thiếu thông tin khoa học kỹ thuật, đầu ra cho sản phẩm (đặc biệt đối với cá tra).


- Về khai thác thủy sản phải đối mặt với sự suy giảm nguồn lợi thủy sản nghiêm trọng, công nghệ  khai thác lạc hậu, công tác quản lý sản xuất còn nhiều bất cập, số lượng tàu thuyền khai thác vùng ven bờ quá lớn trong khi sức ép về sinh kế của ngư dân chưa có giải pháp chuyển đổi nghề hợp lý. Khai thác xa bờ thường xuyên bị thiệt hại do tàu nước ngoài ngăn chặn, xua đuổi hoặc đánh đắm.

-  Giá giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị, vật tư,… phục vụ sản xuất nông lâm thủy sản đều tăng cao gây nhiều khó khăn bất lợi cho hoạt động triển khai dự án dẫn đến việc điều chỉnh quy mô và nội dung thực hiện. Nhiều dự án khi triển khai các hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình phải đối ứng cao hơn dự toán đã xây dựng. Có nhiều hộ nông dân nghèo bị ảnh hưởng, không có điều kiện tham gia do không có đủ vốn đối ứng. Ngoài ra, việc mua bán vật tư, thiết bị phục vụ cho xây dựng mô hình còn gặp nhiều khó khăn do cơ chế tài chính tại địa phương nên các đơn vị khó triển khai thực hiện.
- Nguồn kinh phí khuyến nông vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nông dân. Chính sách, cơ chế tài chính, thanh quyết toán còn bất cập. Định mức chi xăng xe, triển khai mô hình cho các tỉnh miền núi và Tây nguyên còn thấp. Phụ cấp khuyến nông viên chưa đủ bù đắp chi phí và khuyến khích cho khuyến nông viên hoạt động một cách tích cực.

- Hệ thống tổ chức khuyến nông các tỉnh hoạt động trong điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn. Một số cán bộ khuyến nông còn hạn chế về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, chưa chủ động trong công tác. Chất lượng dịch vụ khuyến nông, khuyến ngư còn chưa cao.

II. Thuận lợi


- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ; sự phối kết hợp có hiệu quả của Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai các chương trình, dự án khuyến nông.

- Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa khuyến nông với hệ thống các Viện nghiên cứu, các Trường đào tạo để chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất mới cho nông dân. Hoạt động khuyến nông nhận được sự ủng hộ, đồng tình của bà con nông dân khắp mọi miền đất nước.

- Các chương trình, dự án khuyến nông năm 2010 được xây dựng và triển khai phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của bà con nông dân, được nông dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Nhờ có sự nỗ lực của hàng triệu bà con nông dân mà các chương trình, dự án khuyến nông được triển khai thành công.
B/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHUYẾN NÔNG
I. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến nông
1. Nghị định 02/2010/NĐ-CP:
Nhằm đổi mới công tác khuyến nông phù hợp với thực tiễn sản xuất, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tham mưu cho Bộ để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về công tác khuyến nông (thay thế Nghị định 56/2005/NĐ-CP).
Nội dung Nghị định 02 có những đổi mới toàn diện đảm bảo thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản phát triển, tập trung vào các sản phẩm chủ lực và hướng đến một nền nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và hiệu quả cao, đảm bảo cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng thời Nghị định cũng chú trọng tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông các cấp, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách về khuyến nông, đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.

Thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP, từ năm 2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trương thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương theo hình thức xét chọn hoặc đấu thầu cạnh tranh. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tham mưu cho Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn để các địa phương, đơn vị tham gia.
2. Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN
Để triển khai thực hiện Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.
Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương cũng như các tỉnh, thành phố triển khai các chương trình, dự án khuyến nông địa phương. Nhìn chung các chính sách quy định trong Thông tư liên tịch số 183 là phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các chương trình, dự án khuyến nông một cách hiệu quả, thiết thực đối với sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Thông tư hướng dẫn Nghị định 02 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Năm 2010 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Vụ KHCN-MT xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 02 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Nội dung Thông tư hướng dẫn về cơ chế quản lý các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương (các công tác: xây dựng, thẩm định, xét duyệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán), quy định về quy mô mô hình, điểm trình diễn, mức hỗ trợ cho nông dân tham gia các chương trình, dự án khuyến nông; cơ chế phối hợp giữa các Cục, Vụ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trong công tác quản lý các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương.
Hiện nay Trung tâm đang chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Thông tư, dự kiến đầu năm 2011 sẽ trình Bộ phê duyệt để triển khai thực hiện.

II. Hệ thống tổ chức khuyến nông toàn quốc
Theo thống kê đến ngày 30/6/2010 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hệ thống khuyến nông toàn quốc năm 2010 có 36.240 người (chi tiết theo phụ lục 1).
1. Trung ương:

Thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1816/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/6/2010 đổi tên Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia thành Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Công tác quản lý Nhà nước về khuyến nông do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đảm nhận.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hiện nay có 81 cán bộ viên chức đang làm việc. Văn phòng Trung tâm tại Hà Nội có 5 phòng chức năng, ngoài ra Trung tâm có Bộ phận thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh (theo dõi các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long), Bộ phận thường trực tại Đăk Lăk (theo dõi vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).

2. Địa phương:
Tổng số: 36.159 cán bộ, cộng tác viên khuyến nông, trong đó:

- Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: có 2.037 cán bộ khuyến nông thuộc các Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

- Cấp huyện: có 3.710 cán bộ khuyến nông thuộc Trạm khuyến nông cấp huyện, phòng nông nghiệp huyện hoặc phòng kinh tế huyện.

- Cấp xã: có 9.470 khuyến nông viên xã.

- Cấp thôn, bản: có 20.942 khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông thôn bản (trong đó có 6.919 khuyến nông viên thôn bản được tăng cường theo chương trình thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ ở 62 huyện nghèo).

Nhìn chung hệ thống tổ chức khuyến nông toàn quốc còn chưa thống nhất về tên gọi cũng như cơ cấu tổ chức. Căn cứ Nghị định 02/2010/NĐ-CP (Điều 10), đề nghị các tỉnh củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông theo hướng:
- Cấp tỉnh: thống nhất tên gọi của các Trung tâm: Trung tâm khuyến nông tỉnh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
- Cấp huyện: ở các huyện, quận, thị xã, thành phố có sản xuất nông nghiệp trực thuộc cấp tỉnh, thành lập Trạm khuyến nông. Trạm khuyến nông có thể trực thuộc UBND huyện hoặc Trung tâm khuyến nông tỉnh.

- Cấp xã: ở các xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp bố trí ít nhất 01 khuyến nông viên, ở các xã thuộc địa bàn khó khăn bố trí ít nhất 02 khuyến nông viên. Khuyến nông viên xã do UBND xã và Trạm khuyến nông huyện quản lý.

- Cấp thôn, bản: các thôn, bản thuộc 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a bố trí 01 khuyến nông viên thôn bản; các thôn bản khác khuyến khích có khuyến nông viên. Khuyến nông viên thôn bản do UBND xã quản lý.

           C/ KẾT QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TW 2010
Các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương năm 2010 được Bộ phê duyệt danh mục theo Quyết định số 20/QĐ-BNN-KHCN ngày 06/01/2010, phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết theo Quyết định số 1407/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/05/2010 với tổng kinh phí là 198 tỷ đồng.
Căn cứ Quyết định phê duyệt của Bộ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các địa phương, đơn vị trong cả nước để triển khai thực hiện. Sau khi ký hợp đồng, Trung tâm đã cấp ngay 75% kinh phí để các đơn vị chủ động triển khai các dự án. Phần kinh phí còn lại Trung tâm cấp tiếp cho các đơn vị sau khi có báo cáo tiến độ.
Trong quá trình triển khai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, theo đúng quy trình, phương pháp khuyến nông. Tình hình triển khai và kết quả các chương trình, dự án khuyến nông năm 2010 (phụ lục 2), cụ thể như sau:
I. Xây dựng mô hình trình diễn chuyển giao khoa học công nghệ

Hoạt động xây dựng mô hình trình diễn là hoạt động trọng tâm của công tác khuyến nông hiện nay. Năm 2010 các chương trình, dự án khuyến nông về xây dựng mô hình trình diễn được bố trí 149 tỷ đồng, chiếm 75% tổng kinh phí khuyến nông năm 2010.

1. Chương trình khuyến nông trồng trọt
Năm 2010 Chương trình khuyến nông trồng trọt triển khai với kinh phí 50,7 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2009. Kết quả đạt được như sau:
1.1. Dự án phát triển sản xuất lúa lai:
Dự án triển khai xây dựng được 2.093ha mô hình với trên 15.000 hộ nông dân tham gia (trong đó mô hình sản xuất lúa lai ở vùng khó khăn là 193 ha và mô hình sản xuất lúa lai F1 là 1.900 ha), đạt 90% kế  hoạch. Nguyên nhân dự án không hoàn thành kế hoạch là do một số diện tích không chủ động được nguồn giống bố mẹ.
Mô hình sản xuất lúa lai F1 cho năng suất bình quân đạt trên 2 tấn/ha, nông dân tham gia thu được hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 lần so với sản xuất lúa lai thương phẩm. Mô hình sản xuất lúa lai ở vùng khó khăn cho năng suất bình quân 70 tạ/ha, cao hơn lúa thuần từ 15- 20%.

1.2. Dự án phát triển sản xuất lúa chất lượng:
Dự án triển khai xây dựng được 3.728ha mô hình với trên 20.000 hộ nông dân tham gia, đạt 103% kế hoạch. Nhằm mở rộng diện tích lúa chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, dự án đã chuyển giao cho nông dân các tiến bộ kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng như:
- Áp dụng các biện pháp thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa chất lượng.

- Nhân giống lúa chất lượng.

- Sản xuất lúa cạn ở khu vực Tây Nguyên.

- Sản xuất lúa gieo thẳng bằng công cụ sạ hàng.

- Kỹ thuật 3 giảm 3 tăng.

- Ứng dụng chế phẩm Ometar phòng trừ rầy hại lúa ở các tỉnh phía Nam.

- Ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa (SRI)


Mô hình sản xuất và nhân giống lúa chất lượng cho năng suất bình quân 55- 60 tạ/ha, đem lại thu nhập 30- 40 triệu đồng, giá trị cao hơn 30- 40% so với sản xuất lúa lai và lúa thuần.


Mô hình 3 giảm 3 tăng trong sản xuất lúa chất lượng giúp nông dân giảm các chi phí sản xuất (riêng giống giảm 1/3 – 1/2 so với sản xuất đại trà), tăng  năng suất 10- 12%, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.


Mô hình ứng dụng chế phẩm Ometar phòng trừ rầy hại lúa giúp nông dân giảm chi phí thuốc BVTV và công phun thuốc, phòng trừ tốt rầy nâu và bọ xít, mô hình cho năng suất cao hơn hẳn so với ruộng đối chứng, lợi nhuận tăng từ 7- 11%.


1.3. Dự án chuyển đổi cơ cấu, luân canh cây trồng:

Dự án triển khai xây dựng được 925ha mô hình với 6.243 hộ nông dân tham gia, đạt 103% kế hoạch. Các mô hình được xây dựng nhằm luân canh tăng vụ cây trồng trên chân đất 1 hoặc 2 lúa bằng các cây màu như ngô lai, khoai tây, đậu xanh, đậu tương, cây sắn,…  nhằm tăng thu nhập trên diện tích canh tác. Dự án tập trung triển khai ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ.

Các mô hình chuyển đổi cơ cấu, luân canh, tăng vụ cây trồng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, tăng thêm 1 vụ sản xuất có thể giúp nông dân tăng thu nhập từ 25- 30 triệu đồng/ha. Dự án góp phần giúp nông dân khai thác và sử dụng đất đai, lao động một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích.

1.4. Dự án sản xuất rau theo Viet GAP, hoa chất lượng:

Dự án triển khai xây dựng được 1.549ha mô hình với 7.353 hộ nông dân tham gia, đạt 103% kế hoạch.

Nhìn chung các mô hình triển khai đều đạt kết quả tốt như: mô hình rau cho thu nhập trên 50 triệu/ha/vụ, mô hình dưa chuột đạt 70- 80 triệu đồng/ha/vụ, mô hình cà chua đạt 150- 180 triệu đồng/ha/vụ, mô hình hoa đạt 300 triệu đồng/ha/vụ, mô hình rau ăn lá cho năng suất 40 tấn/ha, …


Ngoài mục tiêu về kinh tế, các mô hình sản xuất rau theo Viet GAP còn mang lại những giá trị về xã hội, môi trường: đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, sức khoẻ cho người tiêu dùng; giải quyết công ăn việc làm trong lúc nông nhàn; đảm bảo vệ sinh môi trường sản xuất nông nghiệp;…


1.5. Dự án trồng thâm canh cây ăn quả theo hướng GAP:

Dự án triển khai xây dựng được 569ha mô hình với 3.463 hộ nông dân tham gia, đạt 101% kế hoạch. Các mô hình được xây dựng bao gồm trồng mới và thâm canh các giống cây ăn quả đặc sản như: cam, bưởi, nhãn, mít, xoài, măng cụt, nho, thanh long, sầu riêng,…

Các mô hình trồng mới tỷ lệ sống đạt trên 95%. Các mô hình cải tạo theo hướng thâm canh chất lượng sản phẩm tăng lên rõ rệt. Các mô hình thâm canh cây ăn quả đạt năng suất rất cao như: bưởi 35- 40 tấn/ha, cam 40 tấn/ha, vải thiều 15 tấn/ha, nhãn 12- 15 tấn/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn so với ngoài mô hình từ 20- 25%. Nhìn chung các mô hình đã góp phần duy trì và phát triển các giống cây ăn quả đặc sản của Việt Nam, góp phần hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, chuyên canh, chất lượng tốt phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


1.6. Dự án trồng thâm canh cây công nghiệp ngắn ngày:

Dự án triển khai xây dựng được 918ha mô hình với 4.020 hộ nông dân tham gia, đạt 100% kế hoạch. Các mô hình được triển khai bao gồm: nhân giống lạc, nhân giống đậu tương, nhân giống vừng cao sản, trồng thâm canh lạc áp dụng biện pháp che phủ nilon, trồng thâm canh mía,…

Kết quả đạt được: đậu tương cho năng suất 22- 25 tạ/ha, lạc cho năng suất trên 30tạ/ha (một số điểm cao đạt đến 40 tạ/ha), mía cho năng suất 80 tấn/ha, cung cấp các giống lạc, đậu tương đạt tiêu chuẩn chất lượng giống phục vụ sản xuất. Các mô hình đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đáp ứng một phần nhu cầu trong nước nhằm hạn chế nhập khẩu.

1.7. Dự án trồng thâm canh cây công nghiệp dài ngày:

Dự án triển khai xây dựng được 954ha mô hình với 6.480 hộ nông dân tham gia, đạt 96% kế hoạch. Dự án triển khai xây dựng các mô hình như: trồng thâm canh chè cành giống mới theo GAP, trồng thâm canh cao su, trồng thâm canh cà phê chè, trồng thâm canh ca cao, trồng thâm canh điều ghép, …


Dự án chuyển giao các giống mới chất lượng cao kết hợp áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp ngay từ ban đầu nên cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống cao, bình quân đạt trên 95%.

1.8. Dự án trồng cỏ thâm canh:

Dự án triển khai xây dựng được 68ha mô hình với 410 hộ nông dân tham gia, đạt 103% kế hoạch.

Dự án triển khai ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên nhằm phục vụ cho phát triển chăn nuôi đại gia súc. Tại các điểm trình diễn, cỏ sinh trưởng, phát triển tốt, triển vọng cho năng suất cao như cỏ voi 250 tấn/ha/năm, cỏ VA06 320 tấn/ha/năm, thu nhập bình quân đạt 60- 70 triệu đồng/ha/năm.


2. Chương trình khuyến nông chăn nuôi

2.1. Dự án phát triển chăn nuôi đại gia súc:


Dự án triển khai xây dựng mô hình được 14.813 con, đạt 96% kế hoạch. Các mô hình bao gồm:

- Cải tạo đàn dê, cừu: 4.120 con.


- Cải tạo đàn trâu: 730 con.


- Cải tạo giống bò theo hướng chuyên thịt: 3.455 con.


- Chăn nuôi bò cái sinh sản: 195 con.


- Chăn nuôi bò sữa: 200 con.


- Chăn nuôi dê, cừu sinh sản: 120 con.


- Vỗ béo bò thịt: 5.993 con.


Năng suất, chất lượng, tốc độ tăng trọng của đàn vật nuôi ở các mô hình đều đảm bảo với định mức kinh tế kỹ thuật. Mô hình cải tạo giống bò tạo ra bê lai đạt trọng lượng 18- 22kg/con, bò lai hướng thịt có khối lượng cao hơn từ 20- 30% so với bò địa phương. Mô hình chăn nuôi bò sữa cho năng suất sữa bình quân 3.000- 4.000lít/chu kỳ. Mô hình vỗ béo đàn bò đạt tốc độ tăng trọng bình quân 600- 700g/con/ngày, sau 3 tháng nuôi lãi 0,61- 1,0 triệu đồng/con. 

Chăn nuôi đại gia súc (trừ bò sữa) có ưu điểm là tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn, dễ nuôi, rủi ro thấp. Do vậy trong những năm qua Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khuyến khích các địa phương, đơn vị triển khai các mô hình ở các vùng nghèo, khó khăn để giúp bà con nông dân xoá đói giảm nghèo. 


2.2. Dự án chăn nuôi lợn hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường:

Dự án triển khai xây dựng mô hình được 4.487 con (bao gồm 1.239 con thuộc mô hình lợn thịt và 3.248 con thuộc mô hình lợn sinh sản), đạt 95% kế hoạch.

Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản: trọng lượng lợn sơ sinh đạt 0,9- 1,2kg/con, số con cai sữa lứa 1 đạt 8- 10 con/lứa, đem lại lợn nhuận cao hơn từ 2- 3 triệu đồng/lứa đẻ so với chăn nuôi lợn địa phương. Mô hình nuôi lợn thịt sau 3 tháng nuôi trọng lượng đạt 75- 85kg/con, tăng 20% so với nuôi bình thường, sau khi trừ chi phí lãi bình quân trên 1 triệu đồng/con.

2.3. Dự án chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học:

Dự án triển khai xây dựng mô hình được 515.540 con gia cầm, thuỷ cầm, đạt 99,7% kế hoạch.

Các mô hình chăn nuôi gia cầm được triển khai theo đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng định kỳ nên tỷ lệ sống đạt cao. Mô hình nuôi gà thịt, vịt thịt trọng lượng xuất chuồng đạt bình quân 2,4kg/con, tăng 10% so với nuôi bình thường. Mô hình chăn nuôi gà đồi ở Bắc Giang đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều tỉnh đến tham quan học tập, đang được nhân rộng nhanh chóng ở nhiều địa phương.

Mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của người chăn nuôi, từng bước chuyển từ chăn nuôi quy mô nhỏ, phân tán sang nuôi tập trung, quy mô lớn theo hướng trang trại, gia trại, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

2.4. Dự án chăn nuôi ong chất lượng cao:

Dự án triển khai xây dựng mô hình được 960 đàn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đạt 66% kế  hoạch.

Dự án triển khai nhằm góp phần duy trì nghề nuôi ong truyền thống của địa phương, đồng thời sản xuất ra sản phẩm mật ong chất lượng cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.


3. Chương trình khuyến lâm

3.1. Dự án trồng rừng thâm canh cây nguyên liệu:


Dự án triển khai xây dựng được 10.480ha mô hình (trong đó 37 mô hình năm thứ nhất, 43 mô hình năm thứ hai, 38 mô hình năm thứ ba), đạt 101% kế hoạch. Các đối tượng dự án tập trung chuyển giao bao gồm: keo tai tượng, keo lai, bạch đàn, bạch đàn Uro, … Tỷ lệ sống của cây trồng đạt trên 90%.

Các mô hình trồng rừng góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tăng độ che phủ rừng, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân miền núi, tạo điều kiện để nông dân sống ổn định bằng nghề rừng.


3.2. Dự án trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn:

Dự án triển khai xây dựng được 657ha mô hình, đạt 97% kế hoạch. Các đối tượng dự án chuyển giao bao gồm: lát Mêxico, cây sưa, xoan ta,… Dự án triển khai ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Tỷ lệ sống của cây trồng đạt trên 90%.


3.3. Dự án trồng rừng thâm canh cây lâm sản ngoài gỗ:

Dự án triển khai xây dựng được 3.508ha mô hình, đạt 97% kế  hoạch. Các đối tượng dự án chuyển giao bao gồm: thảo quả, trám ghép, mây nếp, tre điền trúc, ba kích, bời lời, trôm,…

Dự án góp phần tạo công ăn việc làm cho các hộ nông dân làm nghề rừng. Nhiều cây trồng cho thu nhập cao, góp phần xoá đói giảm nghèo và tạo điều kiện để khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vùng miền.

3.4. Chương trình tập huấn nghiệp vụ khuyến lâm cho cán bộ kiểm lâm:


Năm 2010 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục triển khai chương trình tập huấn nghiệp vụ khuyến lâm cho cán bộ kiểm lâm thuộc Đề án phát triển khuyến lâm Việt Nam, thực hiện được 32 khoá tập huấn, đạt 123% kế hoạch.

Chương trình bao gồm đào tạo ToT cho cán bộ kiểm lâm cấp tỉnh và tập huấn nghiệp vụ khuyến lâm cho cán bộ kiểm lâm địa bàn để lực lượng kiểm lâm địa bàn tham gia triển khai các hoạt động khuyến lâm ở địa phương. Sau khoá tập huấn, nhiều cán bộ kiểm lâm địa bàn đã tích cực tham gia các hoạt động khuyến lâm ở địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển công tác khuyến lâm, chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp cho nông dân.

4. Chương trình khuyến công

4.1. Dự án tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn:
Dự án triển khai xây dựng được 59ha mô hình, đạt 100% kế hoạch. Dự án chuyển giao công nghệ tưới phun mưa cho các cây trồng như chè, cà phê, hoa, rau, cây ăn quả... Các mô hình trình diễn đã giúp bà con nông dân tiếp cận với kỹ thuật tưới nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước, chủ động được việc tưới nước theo yêu cầu của từng loại cây trồng, góp phần tăng năng suất, chất lượng và sản lượng nông sản từ 15-30%,  nâng cao hiệu quả của sản xuất.


4.2. Dự án cơ giới hoá nông nghiệp:

Dự án xây dựng và chuyển giao 1.382 máy, công cụ các loại cho nông dân, đạt 97% kế hoạch. Các loại máy, công cụ chuyển giao bao gồm: máy làm đất, máy thu hoạch, công cụ sạ lúa theo hàng,…


Mô hình về máy gặt đập liên hợp giúp nông dân giảm chi phí gặt từ 200- 400 ngàn đồng/ha, chủ động được thời vụ và giảm tổn thất sau thu hoạch từ 8- 10% xuống còn 2- 3%. Mô hình đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân.


 Mô hình cơ giới hóa làm đất quy mô nhỏ triển khai ở các tỉnh phía Bắc, phù hợp với trình độ canh tác và điều kiện địa hình, quy mô đồng ruộng manh mún, nhỏ lẻ. Áp dụng cơ giới hoá đã tăng năng suất lao động tới 20-30 lần, giải quyết được vấn đề thiếu lao động và sức kéo trong khâu làm đất, đảm bảo kịp thời vụ gieo trồng. Ngoài ra các mô hình về cơ giới hoá trong gieo trồng và thu hoạch cũng đã được từng bước triển khai và được các địa phương đăng ký tham gia như: áp dụng công cụ sạ lúa theo hàng, máy hái chè, máy tuốt đập liên hoàn,...

Mô hình điểm về Tổ hợp tác ứng dụng cơ giới hoá tổng hợp trong sản xuất lúa tại thôn Vị Hạ - xã Trung Lương – huyện Bình Lục – tỉnh Hà Nam, sau khi tổ chức thành công năm 2009 đến năm 2010 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức hội nghị đầu bờ cho 15 tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng nhằm thảo luận đánh giá hiệu quả của mô hình. Mô hình đã được nhiều địa phương và bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều địa phương đã đăng ký triển khai mô hình này.


4.3. Dự án phát triển ngành nghề nông thôn:

Dự án triển khai xây dựng 7 mô hình ngành nghề nông thôn, đạt 98% kế hoạch. Các ngành nghề nông thôn bao gồm: nghề nấu rượu nếp, chế biến bún, bánh, nghề làm miến, nghề mộc gia dụng, nghề sừng mỹ nghệ, nghề mây tre đan, nghề chế biến cói.
Các mô hình ngành nghề nông thôn góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, xoá đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Việc ứng dụng các máy móc thiết bị vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất từ 20-50% so với sản xuất truyền thống.


4.4. Dự án khuyến diêm:

Dự án triển khai xây dựng được 3ha mô hình làm muối, đạt 100% kế hoạch. Dự án chuyển giao công nghệ làm muối sạch cho nông dân theo 3 phương pháp mới là: sản xuất muối sạch trên nền xi măng chịu mặn, sản xuất muối sạch bằng phương pháp phơi nước, sản xuất muối sạch bằng phương pháp phơi cát. Các mô hình làm muối đã giúp nông dân nâng cao chất lượng muối, cung cấp sản phẩm muối sạch phục vụ nhu cầu tiêu dùng, tăng thu nhập cho diêm dân.

4.5. Dự án bảo quản chế biến nông, lâm, thuỷ  sản:

Dự án xây dựng và chuyển giao 116 máy bảo quản, chế biến nông lâm sản và 04 hầm lạnh bảo quản chế biến thuỷ sản trên biển, đạt 100% kế hoạch. 
Các mô hình bảo quản chế biến nông lâm sản đã góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, khắc phục được những điều kiện thời tiết bất thuận khi thu hoạch, giảm tỷ lệ sản phẩm bị hư hao, tăng hiệu quả kinh tế từ 15-25% (chế biến chè xanh quy mô hộ gia đình, bảo quản hoa, máy sấy nông sản,…). 

5. Chương trình khuyến ngư
5.1. Dự án phát triển nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng:
Dự án triển khai xây dựng được 56ha mô hình, đạt 100% kế hoạch. Dự án triển khai các mô hình nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, bán thâm canh hoặc quảng canh cải tiến.
Mô hình nuôi tôm sú tập trung vào công nghệ nuôi an toàn vệ sinh thú y thuỷ sản sử dụng chế phẩm sinh học đạt năng suất 3- 5 tấn/ha; mô hình nuôi quảng canh, xen canh tôm lúa, tôm cá đảm bảo môi trường bền vững năng suất đạt 0,5- 0,8 tấn/ha.

5.2. Dự án phát triển nuôi thuỷ sản mặn lợ:

Dự án triển khai xây dựng được 66ha và 1.300 khay mô hình ở các vùng nước mặn lợ, đạt 100% kế hoạch. Các đối tượng nuôi thực hiện bao gồm: cua biển, cá song, cá chim vây vàng, cá bống bớp, cá chẽm, tu hài, hải sâm, nghêu, ghẹ xanh, cá sủ đất, cá hồng mỹ,… Năng suất trung bình ở các điểm trình diễn đạt 5 tấn/ha. Đây là những đối tượng nuôi mới, có giá trị kinh tế cao nên đã đem lại hiệu quả cao cho bà con nông dân.
5.3. Dự án phát triển nuôi biển và hải đảo:
Dự án triển khai xây dựng được 689 m3 (mô hình nuôi lồng) và 1.600 khay (mô hình nuôi khay) nuôi thuỷ sản trên biển và hải đảo, đạt 100% kế hoạch. Các đối tượng thuỷ sản dự án chuyển giao bao gồm: cá giò, cá song, tôm hùm, tu hài, cá chim vây vàng,… Mô hình nuôi cá chim vây vàng, cá song, cá giò năng suất đạt 15-20 kg/m3.
5.4. Dự án phát triển nuôi thuỷ sản nước ngọt và các loại thuỷ đặc sản:

Dự án triển khai xây dựng được 158ha mô hình nuôi ao hồ và 1.160 m3 nuôi lồng, đạt 100% kế hoạch. Các đối tượng nuôi chính bao gồm: cá rô phi đơn tính, tôm càng xanh, cá hồi, cá chép, cá điêu hồng, cá trắm cỏ, cá lăng, cá chim trắng, cá lóc bông, cá chình, cá bống tượng, …. Một số mô hình triển khai nhằm phục vụ chương trình xuất khẩu thuỷ sản như nuôi cá rô phi, tôm càng xanh,…
5.5. Dự án khai thác, bảo quản chế biến thuỷ sản trên biển:
Dự án chuyển giao công nghệ khai thác thuỷ sản hoặc áp dụng công nghệ bảo quản chế biến thuỷ sản trên biển được 36 tàu cá, đạt 100% kế hoạch. Các mô hình khai thác thuỷ sản ứng dụng công nghệ như: lồng bẫy, lưới vây, lưới rê, máy dò ngang sonar. 

Mô hình lồng bẫy giúp ngư dân tăng năng suất đánh bắt gấp 1,5 lần so với khai thác truyền thống. Mô hình lưới rê, lưới vây giúp tăng năng suất đánh bắt từ 20- 30%. Đa số các mô hình đều giúp ngư dân tăng năng suất, sản lượng khai thác, tăng thu nhập cho ngư dân.
Mô hình bảo quản chế biến thuỷ sản bằng phương pháp cải hoán hầm tàu bằng vật liệu PU làm giảm hao hụt đá lạnh, giúp hải sản ít bị dập nát, bảo quản lâu hơn, đem lại giá trị thuỷ sản cao hơn cho ngư dân.
II. Chương trình thông tin tuyên truyền

Năm 2010 chương trình thông tin tuyên truyền triển khai với kinh phí 21,3 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng kinh phí khuyến nông, tăng 21% so với năm 2009. Tình hình triển khai và một số kết quả đạt được như sau:
1. Tổ chức các sự kiện
Năm 2010 là một năm hoạt động rất hiệu quả của công tác thông tin tuyên truyền Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Trung tâm đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức được 20 sự kiện (hội thi, hội chợ, diễn đàn), đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam (phụ lục 3).
1.1. Hội thi, hội chợ:
Trong năm 2010 Trung tâm đã phối hợp tổ chức được 06 hội chợ nông nghiệp vùng, với tổng số 800 gian hành trưng bày sản phẩm. Với nội dung phong phú, nhiều mặt hàng nông sản và các sản phẩm tiêu dùng hữu dụng nên số khách tham quan các hội chợ tăng 37% so với năm 2009. Nhiều hợp đồng mua bán được ký kết với kinh phí nhiều tỷ đồng (như hội chợ - hội thi Đông Nam Bộ thu hút trên 200.000 lượt khách thăm quan, 110 biên bản ghi nhớ được ký kết, hợp đồng mua bán của các đơn vị lên tới trên 40 tỷ đồng).
Bên cạnh hoạt động hội chợ, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các hội thi: hội thi trâu tại Hoà Bình, hội thi bò lai Zebu tại Nghệ An, hội thi quả sầu riêng ngon và an toàn tại Bến Tre, hội thi máy thu hoạch lúa các tỉnh phía Nam tại Sóc Trăng. Các hội thi đã góp phần tích cực vào việc động viên, khuyến khích bà con nông dân hăng hái thi đua trong sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá phục vụ mục tiêu an ninh lương thực và xuất khẩu của Đảng và Nhà nước.
Điểm nhấn đặc biệt trong năm 2010 là Hội thi cán bộ khuyến nông giỏi toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, được tổ chức lần đầu tiên kể từ khi hình thành hệ thống Khuyến nông Việt Nam. Hội thi là sân chơi bổ ích, là nơi giao lưu kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động khuyến nông giữa các địa phương trong toàn quốc. Kết quả đội tuyển khuyến nông Ninh Bình đã vinh dự giành giải nhất của hội thi. 2 giải nhì thuộc về tỉnh Phú Yên và TP.Hải Phòng, 3 giải 3 cho các đội tuyển: Tuyên Quang, Thanh Hóa và Ninh Thuận. 6 giải khuyến khích thuộc về các đội: Hậu Giang, Đồng Tháp, Yên Bái, Đăk Lăk, An Giang và Quảng Ninh. 
Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức cuộc thi ảnh đẹp khuyến nông trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi đã góp phần phản ánh trung thực các hoạt động khuyến nông ở khắp mọi vùng, miền trong cả nước, góp phần đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông. Qua các tác phẩm dự thi đã phản ánh những hoạt động khuyến nông đa dạng, phong phú, tuy vất vả, khó khăn nhưng rất vinh dự, tự hào của nghề khuyến nông, đồng thời cũng thể hiện lòng yêu nghề của cán bộ khuyến nông trên khắp cả nước, thể hiện được tình cảm gắn bó giữa cán bộ khuyến nông với người nông dân “khuyến nông đồng hành cùng nông dân trên con đường phát triển nông nghiệp, nông thôn”. Kết thúc cuộc thi, tác phẩm "Những cán bộ vì dân" của tác giả Nguyễn Văn Đoàn, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đoạt giải nhất.
1.2. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp:

Năm 2010 là năm thứ năm Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp được triển khai trên phạm vi cả nước (11 Diễn đàn) và đạt được kết quả thật đáng khích lệ:
So với năm 2009, số lượng đại biểu nông dân tham gia diễn đàn tăng 30% và số lượng câu hỏi tăng 7%. Một số Diễn đàn có số lượng người tham gia đông từ 350- 900 người như: “Trồng xen ca cao trong vườn điều”, “Các giải pháp kỹ thuật sản xuất giống tôm biển chất lượng cao”, “Sử dụng chế phẩm trong nuôi trồng thuỷ sản”,…

Các Diễn đàn luôn bám sát chủ trương, đường lối của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo ra bước đột phá về cách làm ăn và hiệu quả kinh tế cho một số vùng như: “Một số giải pháp phát triển chăn nuôi gà đồi hiệu quả cao”, “Sản xuất lúa theo GAP”, “Vai trò công tác khuyến nông với việc phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị”,…

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp ngày càng chứng tỏ tính thời sự, tính thực tiễn sâu sắc: là sân chơi, nơi học hỏi, giao lưu của nông dân và “3 nhà”, là một kênh thông tin không thể thiếu được trong công tác thông tin tuyên truyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hiện tại cũng như trong tương lai, góp phần quan trọng vào việc xã hội hoá công tác khuyến nông của Đảng và Chính phủ.
2. Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
Trong năm 2010 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng triển khai thực hiện các chương trình: “Mỗi tuần một giống mới”, tuyên truyền khuyến nông trên VTC16. Kết quả thực hiện như sau:

- Báo kinh tế nông thôn: thực hiện được 226 bài, 180 tin, 90 ảnh.

- Báo Nhân dân: thực hiện được 330 bài, 450 tin, 100 ảnh.

- Thông tấn xã VN: thực hiện được 490 bài, 850 tin, 510 ảnh.

- Trung tâm tin học và thống kê: thực hiện được 122 bài, 864 tin, 420 ảnh.

- Đài tiếng nói VN: xây dựng được 33 chương trình phát bằng 6 thứ tiếng dân tộc trên VOV4, xây dựng 134 chuyên mục mỗi tuần một giống mới trên VOV1.

- Báo Nông nghiệp VN: xây dựng trang Khuyến nông VN phát hành trên 261 kỳ báo Nông nghiệp VN.

- VTV2: xây dựng 4 đĩa hình kỹ thuật.

- Ban Thông tin Viện VAAS: xây dựng 2 tạp chí chuyên đề về khuyến nông, phát hành 1.000 bản/số.

- Tạp chí Nông nghiệp và PTNT: xây dựng 2 tạp chí chuyên đề về khuyến nông, phát hành 1.000 bản/số.

- VTC16: sản xuất 120 chương trình tạp chí chuyên đề khuyến nông; sản xuất 20 chương trình sao thần nông; sản xuất 06 chương trình toạ đàm tuyên truyền về chính sách khuyến nông (chi tiết theo phụ lục 4).

Qua các chương trình, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng đã  cung cấp thông tin về các giống cây trồng, vật nuôi mới, các tiến bộ kỹ thuật mới góp phần nâng cao trình độ sản xuất nông lâm ngư nghiệp cho bà con nông dân. Hàng triệu nông dân đã được cung cấp những thông tin hết sức bổ ích, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ mới trong nông nghiệp và phát triển nông thôn qua các loại hình báo nói, báo hình, báo viết hết sức phong phú, đa dạng.

3. Thông tin tuyên truyền- tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông
3.1. In và phát hành ấn phẩm khuyến nông:
Trong năm 2010 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã thực hiện in và phát hành 30 ấn phẩm khuyến nông các loại (chi tiết theo Phụ lục 5), tăng 20% so với năm 2009. Số lượng bản in là 385.250 bản, tăng 26% so với năm 2009. Ấn phẩm khuyến nông bao gồm: tài liệu tập huấn, sách kỹ thuật, bộ tranh ảnh, đĩa hình, tờ gấp,…
Các ấn phẩm khuyến nông được in và phát hành căn cứ theo yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động khuyến nông cũng như nhu cầu của hệ thống khuyến nông các tỉnh. Đây là nguồn thông tin, kiến thức quan trọng để các cán bộ khuyến nông phổ biến, chuyển giao cho bà con nông dân.
Nhu cầu trang bị các tài liệu kỹ thuật, kiến thức, thông tin của cán bộ khuyến nông là rất lớn và đa dạng. Tuy nhiên do nguồn kinh phí khuyến nông có hạn nên Trung tâm Khuyến nông Quốc gia mới chỉ đáp ứng một phần những nhu cầu cấp thiết mà thôi.

3.2. Tờ tin Khuyến nông Việt Nam:
Trong năm 2010 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã biên tập và phát hành 36 số Tờ tin Khuyến nông VN, tăng tần suất phát hành lên 3 số/tháng, số lượng phát hành 10.000 bản/số. Bên cạnh việc tăng số lượng và tần suất phát hành, Trung tâm cũng đã đổi mới nội dung, chất lượng Tờ tin. Nội dung tin, bài, ảnh rất đa dạng, phong phú, trình bày đẹp, đã chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ, những tấm gương sản xuất giỏi, điển hình tiên tiến, thông tin sản xuất, thị trường, giá cả,… là những thông tin cần thiết để cán bộ khuyến nông sử dụng trong quá trình hoạt động khuyến nông tại các địa phương, cơ sở.
3.3. Trang Web Khuyến nông Việt Nam:
Cùng với Tờ tin Khuyến nông VN, Trang Web Khuyến nông VN cũng là một phương tiện thông tin hữu ích, hiệu quả để Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tuyên truyền, phổ biến thông tin cũng như triển khai các công tác khuyến nông tới khắp mọi miền đất nước. Để đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng cao, Trang Web đã được nâng cấp, đổi mới hình thức trình bày để các cán bộ khuyến nông cũng như nông dân có thể truy cập và tiếp nhận thông tin. 

Trong năm 2010 Trang Web Khuyến nông VN đã đăng tải được trên 3.500 tin, bài, ảnh về nông nghiệp và khuyến nông; có 5,6 triệu lượt người truy cập trong năm, trong đó số lần truy cập là trên 14 triệu lần. Trang Web Khuyến nông VN được đánh giá là một trang Web có số lượng người truy cập lớn trong Bộ. Với nội dung phong phú, đa dạng, trang Web là địa chỉ tin cậy để cán bộ khuyến nông và nông dân khai thác thông tin phục vụ hoạt động khuyến nông và sản xuất nông lâm ngư nghiệp.
III. Chương trình đào tạo huấn luyện:
Năm 2010 Chương trình đào tạo huấn luyện triển khai với kinh phí 23,5 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2009, chiếm 12% tổng kinh phí khuyến nông. Tình hình triển khai và một số kết quả đạt được như sau:
1. Tập huấn kỹ thuật nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân:


Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp và người nông dân là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của hệ thống khuyến nông. Trong các dự án xây dựng mô hình trình diễn phát triển sản xuất đã có các hoạt động tập huấn kỹ thuật sản xuất nông lâm ngư nghiệp cho nông dân gắn với các mô hình khuyến nông. Trong năm 2010 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tập huấn kỹ thuật sản xuất cho khoảng 1 triệu lượt nông dân gắn với các mô hình khuyến nông.

2. Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ và kỹ thuật chuyên ngành cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông
Trong năm 2010 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với 16 trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; 25 viện, trung tâm nghiên cứu; 7 hội, đoàn thể; các Cục Vụ trong Bộ và 63 trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức được 475 khoá tập huấn cho 14.250 học viên là cán bộ khuyến nông các cấp, cộng tác viên khuyến nông và nông dân chủ chốt. Nội dung tập huấn tập trung vào các chủ đề sau:

- Tập huấn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông: tập trung đào tạo cho cán bộ khuyến nông cấp huyện, xã, cộng tác viên khuyến nông, đặc biệt là những cán bộ mới tham gia công tác khuyến nông. Khoá tập huấn trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong hoạt động khuyến nông, các phương pháp tổ chức triển khai các hoạt động khuyến nông tại địa bàn. Sau khoá tập huấn cán bộ khuyến nông đã có được những kiến thức cơ bản để triển khai các hoạt động khuyến nông ở địa phương, cơ sở.
- Tập huấn kỹ thuật chuyên ngành: đào tạo tiểu giáo viên (ToT) về các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản,… cho cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, huyện. Nội dung tập huấn tập trung vào các tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ mới, phương pháp sản xuất mới. Sau khoá tập huấn, học viên trở thành tiểu giáo viên khuyến nông địa bàn để chuyển giao những kiến thức, kỹ thuật cho cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân.
- Tập huấn nghiệp vụ khuyến lâm cho cán bộ kiểm lâm (theo Đề án phát triển khuyến lâm Việt Nam): bao gồm tập huấn ToT cho cán bộ kiểm lâm cấp tỉnh và tập huấn nghiệp vụ khuyến lâm cho cán bộ kiểm lâm cơ sở. Chương trình nhằm trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ khuyến lâm cần thiết cho đội ngũ cán bộ kiểm lâm cơ sở để tham gia phát triển công tác khuyến lâm tại các địa phương.

Chất lượng tập huấn ngày càng được cải tiến, nâng cao do thực hiện tốt ngay từ khâu tuyển sinh học viên, lựa chọn giảng viên. Tài liệu giảng dạy được biên soạn công phu, phù hợp với trình độ của học viên. Kết quả đạt được: trên 70% học viên đạt kết quả khá, tốt, khoảng 40% học viên trở thành tiểu giáo viên ToT tại địa bàn.

Thông qua các khóa tập huấn, lực lượng cán bộ và khuyến nông viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng toàn diện. Họ có thể tự chủ trong việc tổ chức hoạt động khuyến nông tại địa phương và giúp nông dân hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện rõ tại các địa phương các mô hình, các chủ đề tập huấn của cán bộ khuyến nông địa phương ngày càng đa dạng, hiệu quả sản xuất của địa phương áp dụng kỹ thuật mới tăng lên. Vai trò của cán bộ khuyến nông và khuyến nông viên ngày càng giữ vị trí quan trọng trong mọi khía cạnh của sản xuất nông nghiệp với nhiệm vụ chủ đạo chuyển giao kỹ thuật mới cho nông dân và giúp địa phương định hướng sản xuất, phát triển kinh tế.

3. Biên soạn giáo trình, tài liệu, học cụ phục vụ tập huấn

Tài liệu, giáo trình là công cụ quan trọng giúp tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông và triển khai các hoạt động khuyến nông từ trung ương đến cơ sở. Nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là xây dựng các giáo trình, tài liệu chuẩn để hệ thống khuyến nông các cấp áp dụng vào công tác khuyến nông ở địa phương, cơ sở.

 Trong năm 2010 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và các chuyên gia giỏi biên soạn được 18 bộ giáo trình, đĩa hình tài liệu mẫu phục vụ hoạt động khuyến nông (chi tiết theo phụ lục 6).

Công tác xây dựng các chương trình tập huấn khuyến nông phát hành qua băng đĩa và trên các kênh truyền hình là một trong những giải pháp quan trọng và hữu hiệu để chuyển tải các thông tin, kiến thức khoa học công nghệ và nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhanh chóng phát triển lực lượng sản xuất, trước hết là nâng cao chất lượng nguồn lao động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Trong năm 2010 Trung tâm KNQG đã phối hợp với các tổ chức, chuyên gia và kênh truyền hình VTV2, VTC16 xây dựng được hơn 60 bộ đĩa hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và lên lịch phát sóng vào năm 2011 để phục vụ công tác chuyển giao kỹ thuật phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Nội dung các giáo trình, tài liệu, phim được xây dựng công phu, có cập nhật những kiến thức, tiến bộ kỹ thuật mới, là công cụ quan trọng để các hệ thống khuyến nông các cấp triển khai các hoạt động khuyến nông tại địa phương.
4. Khảo sát học tập nước ngoài
Trong năm 2010 Trung tâm đã tổ chức 02 đoàn công tác đi khảo học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và khuyến nông tại Ôx-trây-lia và Nhật Bản. Kết quả đạt được như sau:
4.1. Nhật Bản:
Thời gian: từ ngày 14- 21/11/2010.

Kết quả: Trong thời gian 7 ngày làm việc tại Nhật bản, đoàn khảo sát đã thăm và làm việc tại 10 cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, cơ quan khuyến nông, khuyến ngư, công ty, các nhà khoa học, trang trại để tìm hiểu về hoạt động khuyến nông, cơ chế phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu và cơ quan khuyến nông, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Nhật bản, tham quan thực tế tại tỉnh Kagoshima, Kyoto.

Qua chuyến khảo sát, đoàn công tác đã có những đề xuất với Bộ để phát triển sản xuất nông nghiệp và công tác khuyến nông ở Việt Nam, đó là: i) kế hoạch phát triển dài hạn các cây trồng, vật nuôi chủ lực; ii) về vấn đề biến đổi khí hậu; iii) chiến lược phát triển và ứng dụng cơ giới hoá trong nông nghiệp; iv) sản xuất nông nghiệp công nghệ cao,...
4.2. Ôx-trây-lia:

Thời gian: từ 30/10- 05/11/2010.
Kết quả: Qua chuyến khảo sát, đoàn công tác đã tham quan học tập được những kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và khuyến nông của nước Ôx-trây-lia, cụ thể:

- Học tập phương pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản đến sản xuất và các dịch vụ khuyến nông do Vụ công nghiệp cơ sở bang Victoria (DPIV) thực hiện;

- Học tập về cách tiếp cận thị trường nội địa và quốc tế của nông dân;

- Học tập về phương pháp đánh giá rủi ro trong nông nghiệp và thủy sản;

- Thăm một số mô hình trình diễn khuyến nông: trang trại nuôi cá Hồi vân và cơ sở sản xuất giống cá Hồi vân tại Snobs Creek; trang trại nuôi và cơ sở sản xuất giống vẹm xanh, hầu đại dương tại Queenscliff; trang trại nuôi và cơ sở sản xuất giống cá Tuyết ở Miudura.
Qua kết quả chuyến khảo sát, đoàn công tác đã có những đề xuất với Bộ để đổi mới phương pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong hoạt động khuyến nông, nâng cao năng lực cho nông dân, xây dựng mô hình khuyến ngư,...
D/ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

Thực hiện Quyết định 37/2008/QĐ-BNN về Quy chế quản lý các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá được phân cấp thực hiện. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá như sau:
1. Các dự án khuyến nông do các đơn vị Trung ương thực hiện

Trong năm 2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT có kế hoạch kiểm tra các chương trình, dự án khuyến nông do các đơn vị Trung ương thực hiện (Công văn số 2827/BNN-KHCN). Bộ giao Vụ KHCN-MT, Vụ Tài chính, các Tổng cục, Cục chuyên ngành và Trung tâm KNQG tổ chức các đoàn công tác kiểm tra 42 dự án khuyến nông Trung ương.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Bộ, Trung tâm KNQG đã phối hợp với các Cục, Vụ tổ chức các đoàn kiểm tra từ tháng 9- 11/2010. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, đa số các đơn vị đều đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; các dự án thực hiện đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật, đúng tiến độ triển khai. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: sự phối kết hợp trong quá trình triển khai, cán bộ chỉ đạo kỹ thuật, công tác kiểm tra,... Các đoàn kiểm tra đã báo cáo Bộ kết quả kiểm tra và đề xuất các giải pháp để các dự án khuyến nông triển khai thuận lợi và thiết thực hơn đối với sản xuất và người nông dân.
Bên cạnh các đoàn kiểm tra của Bộ, Trung tâm KNQG cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông do các đơn vị Trung ương thực hiện. Trong năm 2010 Trung tâm đã tổ chức kiểm tra được khoảng 60 dự án do các đơn vị Trung ương thực hiện. Qua công tác kiểm tra thực tế, Trung tâm đã có những chỉ đạo kịp thời để các đơn vị triển khai đúng quy định, xử lý những vấn đề phát sinh, hạn chế các tiêu cực xảy ra.
Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá là rất quan trọng, đảm bảo cho các chương trình, dự án khuyến nông được triển khai đúng quy định của Nhà nước và đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn chế (chỉ có 2% kinh phí dành cho kiểm tra giám sát) nên trong năm 2010 Bộ và Trung tâm mới tổ chức kiểm tra được khoảng 100 dự án, chiếm khoảng 20% số dự án khuyến nông do các đơn vị Trung ương thực hiện.
2. Các dự án khuyến nông do các đơn vị địa phương thực hiện
Theo phân cấp quản lý, các dự án khuyến nông do các đơn vị địa phương thực hiện (các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố quản lý) sẽ giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT sở tại tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá. Hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án khuyến nông Trung ương do Trung tâm khuyến nông tỉnh và các đơn vị khác trực thuộc Sở triển khai, báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ và Trung tâm KNQG.
Tuy nhiên đến cuối năm 2010 chỉ có một số tỉnh gửi báo cáo kết quả kiểm tra cho Trung tâm KNQG. Sau khi Bộ có Công văn số 4153/BNN-KHCN ngày 14/12/2010 yêu cầu các tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra thì đến đầu tháng 1/2011 các tỉnh mới gửi báo cáo về Bộ và Trung tâm KNQG.
3. Chế độ báo cáo

Công tác báo cáo định kỳ của các địa phương, đơn vị còn yếu. Đối với báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý, nội dung báo cáo thường sơ sài, một số báo cáo không đúng mẫu quy định và thường gửi báo cáo muộn nên ảnh hưởng đến công tác theo dõi và cấp phát kinh phí cho các đơn vị. Đối với báo cáo các chỉ tiêu thống kê hệ thống tổ chức và hoạt động khuyến nông, khuyến ngư (7 biểu mẫu) theo quy định phải báo cáo định kỳ 30/6 và 31/12. Tuy nhiên chỉ có một số tỉnh báo cáo vào thời điểm tháng 6/2009. Đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn vào cuối năm (31/12) để Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có đủ thông tin, số liệu báo cáo Bộ và đây cũng là cơ sở để Trung tâm đề xuất với Bộ các chính sách hỗ trợ các địa phương phát triển hoạt động khuyến nông.

E/ CÁC CÔNG TÁC KHÁC

I. Chương trình khuyến ngư giống thuỷ sản

Năm 2010 Trung tâm khuyến nông quốc gia đã triển khai trực tiếp 3 dự án giống thủy sản từ năm trước phân kỳ sang (thuộc chương trình khuyến ngư giống thuỷ sản), đó là:


1. Dự án nhập công nghệ sinh sản nhân tạo giống cá tầm Trung Hoa: 


Trong đàn cá bố mẹ được nhập về đến nay đã có 2 con c¸ TÇm c¸i ®· thµnh thôc tiÕn hµnh cho ®Î ®­îc. HiÖn ®µn c¸ tÇm bè mÑ nhèt riªng theo ®¸nh gi¸ chuyªn gia cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn tèt vµ sÏ tiÕn hµnh cho sinh s¶n ®Çu th¸ng 1 n¨m 2011.

2. Dự án nhập công nghệ sinh sản giống rùa cá sấu: 

Thời gian thực hiện từ tháng 9/2009-12/2010. Đã nhập 40 con rùa bố mẹ (10 con đực, 30 con cái) trọng lượng bình quân 6,05kg/con đủ về số lượng và chất lượng. Hiện tại rùa bố mẹ có trọng lượng bình quân 6,7kg/con. Rùa đã đẻ được 70 trứng, tuy nhiên chưa ấp nở thành công. Rùa hậu bị nhập 285 con rùa hậu bị (70 con đực và 210 con cái) trọng lượng bình quân 1,44kg/con từ tháng 4/2010. Sau 8 tháng nuôi đạt khối lượng trung bình đạt 1,7kg/con. Dự án xin gia hạn đến 8/2011 nhằm thực hiện thành công nội dung cho sinh sản nhân tạo rùa giống. 

3. Dự án Nhập công nghệ sản xuất giống cá Hường chấm: 

Năm 2010, dự án đã tến hành cho sinh sản 4 lần, nhưng phải đến lần thứ tư thì mới thu được kết quả khả quan. Trung tâm đã tổ chức đoàn nghiệm thu với sự tham gia của Tổng Cục Thuỷ sản, các vụ chuyên ngành, đoàn kiểm tra đã xác nhận số cá giống của dự án sản xuất được năm 2010 là 10 vạn cá giống cờ 6-8 cm. 

II. Chương trình đào tạo nghề cho nông dân
Để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Trung tâm KNQG đã xây dựng Đề án thí điểm mô hình dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và Đề án thông tin tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình Bộ phê duyệt.

1. Đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Để rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương pháp, điều kiện dạy và học, nhân rộng mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2011- 2020 theo Quyết định 1956 của Chính phủ, năm 2010 Trung tâm KNQG được Bộ giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì dự án “Thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới” với kinh phí 2 tỷ đồng. Trung tâm KNQG đã phối hợp với 11 Trung tâm khuyến nông tỉnh/ thành phố có xã điểm, UBND 11 xã điểm để đánh giá nhu cầu đào tạo nghề, trên cơ sở đó xác định các nội dung đào tạo nghề thí điểm tại 11 xã điểm (chi tiết theo phụ lục 7), quy mô thực hiện là 33 lớp cho 975 lao động nông thôn. Các lớp đào tạo này đều gắn với mô hình khuyến nông tại các xã, tổ chức theo đúng mùa vụ sản xuất các cây trồng, vật nuôi cụ thể. Đến nay đã có 85% số lớp triển khai trong đó có 5 lớp đã triển khai xong (tại 03 tỉnh: Lâm Đồng, Nam Định, Bình Phước).

Thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm KNQG kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT một số vấn đề sau:

- Kế hoạch và kinh phí đào tạo cần thông báo sớm để Trung tâm KNQG và Trung tâm khuyến nông các tỉnh triển khai thuận lợi, kịp thời vụ, gắn với các mô hình khuyến nông trên địa bàn.

- Đề nghị Tổng cục Dạy nghề cho phép Trung tâm khuyến nông các tỉnh được phép cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho lao động nông thôn (như một cơ sở đào tạo) vì theo Quyết định 1956 hệ thống khuyến nông được phép tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Qua triển khai đào tạo nghề tại 11 xã điểm, Trung tâm KNQG nhận thấy công tác đào tạo nghề nông nghiệp nên do Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo (gắn với chuyên môn quản lý và tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở).

- Hàng năm cần tổng chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn được triển khai thuận lợi, hiệu quả và thiết thực với người dân.
2. Đề án thông tin tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Trong năm 2010 Trung tâm KNQG được Bộ giao kinh phí 1,2 tỷ đồng để triển khai chương trình thông tin tuyên truyền về đào tạo nghề nông cho lao động nông thôn và thị trường nông sản. Trung tâm đã phối hợp với Kênh nông nghiệp nông thôn VTC16, Nhà xuất bản nông nghiệp, Nhà xuất bản bản đồ và Trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện. Các nội dung thực hiện bao gồm: 

- Thông tin tuyên truyền trên Website của Trung tâm KNQG.

- Phát hành phụ san bản tin Khuyến nông VN tuyên truyền về đào tạo nghề nông.

- Cung cấp thông tin thị trường nông sản trên truyền hình (Kênh VTC16).

Các hoạt động thông tin tuyên truyền sẽ góp phần phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cung cấp thông tin thị trường giúp nông sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

III. Hoạt động hợp tác quốc tế

1. Tham dự Hội nghị lần thứ 17 của Nhóm công tác ASEAN về đào tạo nông nghiệp và khuyến nông (AWGATE 17) tại Brunei

Được phép của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 299/TTr-KN ngày 13/07/2010 về việc tham dự Hội nghị thường niên của Nhóm công tác ASEAN về đào tạo nông nghiệp và khuyến nông lần thứ 17 tại Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam từ ngày 19-23/7/2010. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã cử 2 đại biểu đại diện của Việt Nam tham dự và tham luận tại Hội nghị. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có xu hướng phục hồi chậm, đồng thời có nhiều diễn biến phức tạp như biến đổi khí hậu và dịch bệnh đang xảy ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực, Hội nghị đã tập trung thảo luận các kết quả đã đạt được và trên cơ sở đó xây dựng chiến lược hoạt động giai đoạn 2011 – 2015, trong đó tập trung vào các nội dung hoạt động phục vụ cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, an toàn thực phẩm ở các nước trong khu vực, đồng thời góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khi hậu.

2. Tổ chức tuần lễ nông dân ASEAN 2010

Tuần lễ Nông dân ASEAN 2010 là sự kiện thường niên được tổ chức luân phiên tại các quốc gia ASEAN. Thực hiện chương trình nghị sự của ASEAN, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai tổ chức “Tuần lễ Nông dân ASEAN lần thứ 17 (2010). Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện này từ ngày 7-13 tháng 11 năm 2010. Đây là lần thứ 2 Việt Nam tổ chức sự kiện đầy ý nghĩa này cho nông dân các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tuần lễ Nông dân ASEAN lần thứ nhất tổ chức tại Việt Nam vào năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã có 15 đại biểu nước ngoài và 10 nông dân tiêu biểu của Việt Nam tham gia sự kiện trên. 

Trong vòng 7 ngày diễn ra sự kiện, các đại biểu đã được lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về cách làm hay trong sản xuất nông nghiệp của mỗi quốc gia, hộ gia đình. Các mô hình, địa điểm được BTC bố trí tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm bao gồm: Hợp tác xã hoa Tây Tựu – Từ Liêm – Hà Nội, Triển lãm lúa gạo quốc tế 2010, Trung tâm Bảo tồn động vật (Viện Chăn nuôi), mô hình chăn nuôi chim trĩ, mô hình trồng cà rốt tại xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, mô hình nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh

Các đại biểu đều đánh giá cao nền nông nghiệp của Việt Nam. Việt Nam đã hình thành được một chuỗi liên kết từ đồng ruộng tới bàn ăn các mặt hàng nông sản. Các đại biểu đánh giá cao 02 mô hình hoa (Tây Tựu) và cà rốt (Hải Dương). Đây là những mô hình sản xuất tập trung, hiện đại đem lại giá trị kinh tế cao phù hợp với nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao mức sống của người nông dân. Đồng thời cho thấy Việt Nam đã có nhiều chính sách và định hướng phát triển đúng đắn và kết quả là có nhiều nông dân trẻ tuổi đã thành công trong sản xuất nông nghiệp, điển hình anh Phạm Văn Định, đại biểu tiêu biểu của tỉnh Nam Định hay chủ cơ sở chế biến nông sản tại xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

3. Dự án SUDA 

X ây dựng Hoàn thành TOR hoạt động 5.2.3 về “Nâng cấp tài liệu Phương pháp và kỹ năng  giảng dạy trong Khuyến ngư”; Hoạt động 5.2.7.2 về “Xây dựng tài liệu khuyến ngư về NTTS”. Các hoạt động này đã được tiến hành đấu thầu và thuê tư vấn. Tư vấn của hoạt động 5.2.3 và 5.2.7.2 đã nộp sản phẩm cho dự án và được nghiệm thu.

Thực hiện hoạt động 5.3.8 về “Tập huấn Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và thuỷ sản”. Tổ chức 8 lớp tập huấn cho 193 học viên là cán bộ khuyến nông khuyến ngư của các TTKN, TT Thủy sản, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi, Trung tâm Giống thủy sản ở 53 tỉnh thành trong cả nước. Trung bình 24 học viên/lớp, tối thiểu là 18 học viên, tối đa là 39 học viên. Thông qua các lớp tập huấn, cán bộ làm công tác khuyến ngư đã có những khái niệm cơ bản về biến đổi khí hậu, phương pháp xây dựng kế hoạch và lồng ghép các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn.

4. Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Trung tâm KNQG phụ trách về kỹ thuật hợp phần khuyến nông của Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp của Bộ. Trong năm 2010 Trung tâm đã phối hợp với Ban Quản lý các dự án nông nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động sau:

-  Thẩm định các điều khoản tham chiếu hợp đồng cung cấp dịch vụ khuyến nông của các tỉnh trong địa bàn triển khai dự án

- Tổ chức 01 đoàn kiểm tra giám sát thực hiện hợp phần khuyến nông tại 3 tỉnh Quảng Nam, Đắk Nông, Ninh Thuận 

- Điều tra đánh giá thực trạng và nhu cầu về ấn phẩm tài liệu nông nghiệp khuyến nông tại các tỉnh tham gia dự án: Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Nông, Quảng Nam, Ninh Thuận

- Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn nâng cao kỹ năng về truyền thông khuyến nông: 04 lớp gồm kỹ năng viết tin, bài biên tập nâng cao, kỹ năng giao tiếp,kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thu thập và xử lý số liệu trong nông nghiệp

- Hoàn tất các thủ tục cử cán bộ trung tâm khuyến nông quốc gia tham gia các khóa học về thông tin truyền thông chuyên sâu gồm: Quay phim và dựng phim, MC, Biên tập, Thiết kế Dàn trang

- Xây dựng hoàn tất danh mục thiết bị của TTKNQG trình ADB xem xét và phê duyệt mua sắm trong quý 1 – 2011

5. Một số hoạt động khác

- Báo cáo tổng kết hợp tác trong khuôn khổ ASEAN trong 15 năm qua và định hướng hợp tác giai đoạn tiếp theo.

- Báo cáo tình hình hợp tác ASEAN chuẩn bị cho các hội nghị Các quan chức cao cấp đặc biệt lần thứ 31

- Báo cáo công tác hội nhập quốc tế năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

- Xây dựng dự án “Tăng cường năng lực cho cán bộ khuyến nông thông qua tập huấn, đào tạo tập trung vào các biện pháp canh tác tốt và giảm biến đổi khí hậu”. Dự án đã được Bộ nông nghiệp thông qua và trình Chính phủ Hà lan hỗ trợ thông qua Chương trình NICHE về Quản lý tài nguyên nước, biến đổi khí hậu và nông nghiệp.

- Phối hợp với chuyên gia của FAO xây dựng dự án “Tăng cường quản lý trong chuỗi sản xuất rau và cây ăn quả”.

- Tổ chức Hội nghị khu vực “Phát triển bền vững  NTTS qui mô hộ gia đình của các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”. Tham gia hội nghị có 35 đại biểu đến từ các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Ban thư ký ASEAN và 3 đại biểu là nông dân đến từ các tỉnh Ninh Bình, Quảng Bình.

F/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt làm được


- Các chương trình, dự án khuyến nông đã được xây dựng với sự tham gia của các địa phương, đơn vị, các Cục chuyên ngành, các Vụ với sự thống nhất, đồng thuận cao, vừa đảm bảo đúng với định hướng của Bộ, Ngành, vừa đáp ứng nhu cầu của địa phương. Kế hoạch được thông báo sớm ngay từ tháng 12/2009, kinh phí cấp phát kịp thời, chủ động đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai thực hiện.


- Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự tham gia, phối hợp của các Cục, Vụ chuyên ngành và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố. Công tác chỉ đạo trong hệ thống khuyến nông, khuyến ngư nhờ áp dụng công nghệ thông tin (trang Web, Email) nên nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả.


- Nhiều giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới đã được chuyển giao vào sản xuất như các mô hình khuyến nông trồng trọt sản xuất theo hướng Viet GAP, mô hình khuyến nông chăn nuôi theo hướng Viet GAHP, ứng dụng công nghệ mới trong bảo quản, chế biến nông lâm thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản theo tiêu chuẩn SQF 1000, ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản đảm bảo bền vững môi trường sinh thái,...


- Hầu hết các chương trình, dự án khuyến nông đều triển khai đúng tiến độ và yêu cầu, đạt mục tiêu đề ra. Mặc dù trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, các đơn vị đã phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành mục tiêu đề ra.


- Xây dựng được những mô hình mang tính tổng hợp, tập trung, đem lại hiệu quả cao cả về kinh tế - xã hội – môi trường. Các mô hình vừa đảm bảo phát triển sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa có tác động về các mặt xã hội và bảo vệ môi trường.


- Chương trình thông tin tuyên truyền triển khai hiệu quả, cung cấp những thông tin bổ ích phục vụ hàng triệu nông dân trong khắp cả nước; chất lượng các hoạt động thông tin tuyên truyền như hội chợ, hội thi, diễn đàn, sự kiện, bản tin và trang web KN ngày một nâng cao, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
- Chương trình đào tạo huấn luyện đã huy động được nguồn kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia giỏi tham gia vào các hoạt động biên soạn giáo trình, đào tạo hệ thống khuyến nông các cấp. Việc tăng cường thông tin, kiến thức kịp thời đã giúp cho hoạt động khuyến nông hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và nhu cầu của nông dân.
- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá: Trung tâm đã tổ chức thành công các đoàn kiểm tra cấp Bộ đi kiểm tra các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương. Kết quả kiểm tra giám sát rất hữu ích cho công tác chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ chế chính sách và kế hoạch khuyến nông.

2. Những mặt chưa làm được


- Việc thẩm định và phê duyệt dự toán năm 2010 chậm hơn các năm trước (đến tháng 5/2010 Bộ mới phê duyệt dự toán chi tiết) nên đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các mô hình trong vụ Xuân. Trong quá trình triển khai còn nhiều đơn vị điều chỉnh địa bàn triển khai, nội dung và dự toán, do vậy một số chương trình, dự án không hoàn thành được kế hoạch đề ra.
- Chưa xây dựng được Định mức khuyến nông thật sự phù hợp cho từng đối tượng, từng vùng nên chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của sản xuất. Một số định mức cho đối tượng mới chưa được bổ sung kịp thời phục vụ sản xuất.
- Tỉ lệ hỗ trợ tại khu vực đồng bằng với các mô hình trồng trọt là quá ít, trong khi sản xuất nhỏ lẻ nên sự hỗ trợ của chương trình đối với từng hộ nông dân là rất ít và mang tính hình thức.


- Một số tiến bộ kỹ thuật lâm nghiệp chưa thực sự đến với người dân miền núi, vùng cao. Một số mô hình chưa thể hiện rõ kết quả, tính thuyết phục chưa cao, chưa được nông dân tự nhân rộng rộng rãi. Đến nay vẫn còn thiếu tiến bộ kỹ thuật để chuyển giao cho người nghèo.

- Các dự án khuyến ngư đầu tư vẫn còn dàn trải, quy mô nhỏ lẻ dẫn đến chưa tác động lớn đến một vùng hay một tỉnh nhằm thay đổi cơ cấu sản xuất thúc đẩy thị trường xuất khẩu. Mô hình khuyến ngư có sự quản lý cộng đồng, mô hình liên kết các nhà (nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm) chưa được xây dựng hoặc chưa được xây dựng nhiều.


- Đã có nhiều điểm trình diễn, nhiều mô hình đạt hiệu quả cao tuy nhiên việc tổ chức tham quan học tập, tuyên truyền nhân rộng còn gặp khó khăn. Do đó các tiến bộ kỹ thuật mới thường khó được nhân rộng ra sản xuất đại trà.


- Lực lượng cán bộ khuyến nông làm công tác đào tạo huấn luyện ở các tỉnh còn ít, năng lực còn hạn chế. Nhu cầu đào tạo kỹ thuật, đào tạo nghề của nông dân là rất lớn tuy nhiên hệ thống khuyến nông mới chỉ đáp ứng được một phần, chất lượng tập huấn còn chưa cao.


- Công tác báo cáo còn yếu, chất lượng thấp, gây khó khăn cho công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp và cấp phát kinh phí cho các đơn vị.



- Công tác kiểm tra giám sát vẫn còn yếu do lực lượng mỏng và kinh phí 2% quá hạn hẹp, không đủ để tổ chức kiểm tra thường xuyên, rộng khắp.

Phần II

KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2011- 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cũng là năm đầu thực hiện danh mục chương trình, dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2011- 2013. Do vậy năm 2011 là một năm có vị trí, ý nghĩa hết sức then chốt quyết định đến sự thành công kế hoạch 5 năm của Bộ cũng như kế hoạch trung hạn 3 năm của Khuyến nông Việt Nam.
A/ MỤC TIÊU
I. Mục tiêu chung
1. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nông dân, người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu thông qua các chương trình, dự án khuyến nông.

2. Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, thích ứng với các sự biến đổi khí hậu, điều kiện sinh thái và thị trường.

3. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

4. Thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

5. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến nông.

II. Các mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách khuyến nông đồng bộ để hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ về công tác khuyến nông.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh xây dựng, củng cố, tăng cường hệ thống khuyến nông các cấp theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP, chú trọng tăng cường mạng lưới khuyến nông viên cơ sở ở các vùng khó khăn, vùng nghèo.
3. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2011- 2012 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2808/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

4. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền một cách sâu rộng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ mới, các điển hình tiên tiến, thông tin sản xuất, thị trường bằng các hình thức đa dạng, phong phú, thông tin chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất và đời sống.

5. Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp, cộng tác viên khuyến nông, nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động khuyến nông góp phần thúc đẩy sản xuất nông lâm ngư nghiệp phát triển.
6. Triển khai các hoạt động khuyến nông lồng ghép với các chính sách khác của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết 30a về 62 huyện nghèo, Chương trình Tam nông, Chương trình nông thôn mới,.. nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước cũng như góp phần ổn định xã hội, an ninh quốc phòng.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.

B/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG NĂM 2011
I. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến nông

1. Xây dựng và hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định 02/2010/NĐ-CP trình Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện.
2. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các định mức khuyến nông hiện hành cho phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất; xây dựng định mức cho một số đối tượng cây trồng, vật nuôi mới đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

II. Xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp

Trung tâm KNQG tham mưu giúp Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP, theo hướng:
1. Cấp huyện:

Ở những huyện có sản xuất nông nghiệp, thành lập Trạm khuyến nông huyện. Trạm khuyến nông huyện có thể trực thuộc UBND huyện hoặc Trung tâm khuyến nông tỉnh.
2. Cấp xã:

Ở những xã có sản xuất nông nghiệp có bố trí 01 cán bộ làm công tác khuyến nông (khuyến nông viên cấp xã). Những xã thuộc địa bàn khó khăn có 02 khuyến nông viên, những xã còn lại có 01 khuyến nông viên.
Khuyến nông viên xã được hưởng lương theo bằng cấp đào tạo do ngân sách tỉnh trả lương.

3. Cấp thôn, bản:

Khuyến khích các xã thành lập mạng lưới khuyến nông viên thôn bản. Khuyến nông viên thôn, bản được hưởng phụ cấp chức vụ và làm việc theo chỉ đạo của UBND xã.

Đối với 62 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ: bố trí 01 khuyến nông viên/thôn, bản, kinh phí lấy từ Chương trình 30a của Chính phủ.

4. Câu lạc bộ khuyến nông:

Khuyến khích các địa phương thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, nhóm sở thích, tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp.
Trung tâm khuyến nông các tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách khuyến khích thành lập câu lạc bộ khuyến nông và tạo điều kiện để các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả.

III. Triển khai các chương trình, dự án khuyến nông TW gđ 2011- 2013

Để triển khai thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trương từ năm 2011 trở đi chương trình khuyến nông Trung ương được xây dựng thành các dự án lớn quy mô vùng, miền, quốc gia theo từng giai đoạn 3 năm và được thực hiện theo cơ chế xét chọn hoặc đấu thầu cạnh tranh.

Danh mục các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2011- 2013 được Bộ phê duyệt theo Quyết định số 2808/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/10/2010.
1. Xây dựng kế hoạch khuyến nông Trung ương năm 2011
- Bộ Nông nghiệp tổ chức Hội nghị hướng dẫn thủ tục, cơ chế xây dựng kế hoạch khuyến nông năm 2011: ngày 11/12010 tại Hà Nội và ngày 13/11/2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các đơn vị xây dựng dự án và hồ sơ đấu thầu: từ ngày 13/11- 15/12/2010.
- Bộ thành lập các Hội đồng xét chọn, đấu thầu: từ 15- 17/12/2010.

- Các Hội đồng họp xét chọn đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án: từ 18- 27/12/2010.
- Bộ công bố kết quả xét chọn: ngày 30/12/2010.

- Đơn vị và cá nhân trúng tuyển xây dựng, thuyết minh dự toán chi tiết: từ 01- 07/01/2011.
- Các Hội đồng thẩm định dự toán chi tiết: từ 08-15/01/2010.

- Bộ phê duyệt dự toán chi tiết các dự án: 18/01/2011.

- Bộ cấp kinh phí cho các đơn vị tham gia để triển khai dự án (từ 25/01/2011).

2. Kinh phí:
	TT
	Nội dung
	Kinh phí
(Tỷ đ)
	Tỷ lệ
(%)

	I
	Kinh phí cho các hoạt động khuyến nông thường xuyên
	45,0
	

	II
	Kinh phí cho các dự án khuyến nông Trung ương
	177,0
	

	1
	Các dự án khuyến nông trồng trọt
	46,0
	25,5

	2
	Các dự án khuyến nông chăn nuôi
	32,1
	17,8

	3
	Các dự án khuyến lâm
	19,9
	11,0

	4
	Các dự án khuyến công
	19,9
	11,0

	5
	Các dự án khuyến ngư
	27,5
	15,2

	6
	Các dự án thông tin tuyên truyền
	18,0
	10,0

	7
	Các dự án đào tạo huấn luyện
	13,6
	7,5

	Tổng cộng
	222,0
	


C/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác khuyến nông năm 2010 và triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2011.
2. Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ triển khai các dự án khuyến nông năm 2011- 2013.
3. Trung tâm KNQG chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị không trực thuộc Bộ triển khai các dự án khuyến nông năm 2011- 2013.

4. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Trung tâm KNQG tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án khuyến nông Trung ương 2011- 2013.

5. Cuối năm 2011 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương 2011- 2013 triển khai trong năm 2011, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ.

Với tinh thần đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông cả nước ra sức phấn đấu, quyết tâm để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch khuyến nông năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT./.
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